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1 171132025 Trương Xuân Cung Tấn 19/08/1984 C17TCDB 7.0 6.0 6.0 6.3   

2 152212730 Nguyễn Văn Tiền 02/12/1982 K15XDD1 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 6.7 TBK

3 162256512 Bạch Mai Sơn 09/08/1992 K16KMT 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 6.0 6.8

4 162257262 Lê Hoài Thương 02/11/1992 K16KMT 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 8.0 7.0 7.5

5 152233035 Đặng Quang Trường 08/08/1989 K16KTR4 7.0 8.0 5.0 6.2   

6 152232933 Hồ Thanh Tuấn 26/09/1991 K16KTR1   7.0 7.0 5.0 6.0

7 162233465 Hoàng Quốc Dũng 08/03/1992 K16KTR3  8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 6.0 6.0 6.6

8 162233589 Vũ Đức Thành 09/10/1992 K16KTR3 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 8.0 7.8 6.9 TBK

9 162524330 Vũ Công Quang 07/03/1992 K16QNH5   8.0 6.0 5.0 6.1

10 162343859 Nguyễn Hoàng Nhân 09/05/1991 K16QTM1   7.0 7.0 7.0 7.0

11 161325777 Lý Chí Trung 01/06/1989 K16TCD1 7.0 8.0 7.0 7.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 8.0 7.8 7.4 K

12 162213318 Nguyễn Duy Toàn 18/07/1992 K16XDD3  8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3

13 171195435 Trần Hữu Nghĩa 31/03/1993 K17ACD 7.0 7.0 6.0 6.5   

14 162333802 Hà Phước Duy Thông 09/12/1992 K17DLK  8.0 7.0 7.0 7.3  

15 172317961 Dương Thị Ngọc Phương 21/07/1993 K17KKT4   8.0 8.0 7.0 7.5

16 172526968 Phạm Văn Anh Quang 23/09/1993 K17PSU_QNH2  8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 6.0 7.0 6.8

17 172528690 Phan Văn Anh Vũ 29/01/1992 K17QNH2   8.0 7.0 7.0 7.3

18 172127589 Lê Văn Huy 14/11/1993 K17TPM   7.0 5.0 8.0 7.1

19 172217262 Nguyễn Hữu Tân 26/02/1993 K17XDD3  7.0 7.0 7.0 7.0  

20 172216537 Hồ Văn Chung 19/03/1993 K17XDD2 8.0 7.0 7.0 7.3   

21 1821123508 Trần Đình Hóa 26/07/1994 K18CMU_TPM1 7.0 8.0 6.0 6.7   

22 1810715543 Lữ Lâm Thy 19/10/1993 K18PSU_DCD3 7.0 7.0 7.0 7.0   

23 1821716238 Lý Phạm Anh 29/12/1993 K18PSU_DLK1 7.0 8.0 7.0 7.2   

24 1810715554 Phạm Thị Thu Hồng 03/10/1994 K18PSU_DCD3 7.0 8.0 8.0 7.7   

25 172238892 Lê Văn Tuấn Anh 01/01/1993 K18KTR2 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 6.0 7.0 7.1 6.4 TBK

26 1821413540 Đỗ Hoàng Quân 04/05/1994 K18KTR3 7.0 7.0 7.0 7.0   

27 1821716693 Cao Quảng Nguyên Vũ 17/03/1994 K18PSU_DLK1 7.0 8.0 7.0 7.2   

28 1810215773 Nguyễn Phương Uyên 06/02/1994 K18PSU_KCD2  8.0 7.0 7.0 7.3  

29 1820255890 Lê Thị Như Ý 05/06/1994 K18PSU_KKT 7.0 8.0 9.0 8.2   

30 1821243647 Nguyễn Hoàng Quý 23/10/1994 K18PSU_QNH1  8.0 6.0 6.0 6.6  

31 1811225069 Nguyễn Thắng Gia Bảo 17/11/1994 K18QCD1  8.0 7.0 7.0 7.3  

32 1820235343 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/10/1994 K18QTC1    

33 1820234877 Võ Thị Như Mai 01/03/1994 K18QTC1  8.0 7.0 8.0 7.8  

34 1820211964 Phạm Thúy Hằng 02/09/1994 K18QTH1 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.1 6.8 TBK

35 162213347 Trần Hoàng Việt 07/03/1991 K18QTH1   7.0 7.0 7.0 7.0

36 1821216309 Trần Viết Toàn 05/09/1994 K18QTH2 7.0 6.0 6.0 6.3   

37 1821215316 Phan Nguyên Khang 07/05/1993 K18QTH2   7.0 6.0 7.0 6.8

38 171138773 Huỳnh Như Bảo Khuê 21/01/1993 K18TCD 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 7.0 K

39 1821435853 Lê Tiến Tân 05/06/1994 K18TPM 7.0 8.0 7.0 7.2   

40 172528646 Hoàng Trọng Thịnh 13/11/1993 K18XCD1 7.0 9.0 7.0 7.4 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 8.0 7.6 7.3 K

41 172217232 Nguyễn Văn Nhứt 28/06/1991 K18XDD1 7.0 8.0 7.0 7.2 8.0 6.0 9.0 8.1 8.0 7.0 8.0 7.8 7.7 K

42 1821616006 Nguyễn Thanh Quí 20/04/1993 K18XDD2   8.0 5.0 7.0 6.9

43 1820524838 Phạm Thị Hiền 16/01/1993 K18YDH1   8.0 5.0 7.0 6.9

44 1921113077 Huỳnh Công Hậu 05/09/1994 K19CMU_TMT 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

45 1921126463 Phan Văn Rôn 19/11/1995 K19CMU_TPM  8.0 7.0 8.0 7.8  

46 1910718079 Đàm Thị Ngọc Yên 13/11/1995 K19DCD   7.0 6.0 6.0 6.3

47 1920717998 Lê Nguyễn Ngọc Thùy 15/10/1994 K19DLK   8.0 5.0 7.0 6.9

48 1920729608 Đặng Thị Thanh Sương 23/05/1995 K19DLL   8.0 7.0 7.0 7.3

49 1920321324 Lê Ái Phương Thảo 16/03/1994 K19DLL 7.0 8.0 7.0 7.2   

50 1910217007 Nguyễn Thị Phương Thảo 05/01/1995 K19KCD   8.0 7.0 5.0 6.3

51 1920269238 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 01/04/1995 K19KDN   7.0 5.0 7.0 6.6

52 1920632374 Nguyễn Thị Hoài Thơm 24/12/1994 K19KDN3 7.0 8.0 7.0 7.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

53 1920215193 Nguyễn Thị Cẩm Linh 10/10/1995 K19KKT  8.0 7.0 7.0 7.3  

54 1921644967 Lê Ngọc Công 28/07/1995 K19KMQ 8.0 7.0 7.0 7.3  8.0 7.0 6.0 6.8

55 1921413667 Đoàn Ngọc Dương 20/02/1995 K19KTR 7.0 8.0 6.0 6.7 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 8.0 7.8 6.9 TBK

56 1921163758 Lê Đại Dương 00/01/1900 K19EVT 8.0 7.0 8.0 7.8 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 5.0 7.0 6.9 7.4 K

57 1910217029 Võ Thị Lan Anh 18/07/1995 K19MCD 7.0 8.0 6.0 6.7 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

58 1911417411 Nguyễn Phan Quốc Hiếu 19/07/1995 K19ACD   8.0 5.0 7.0 6.9

59 1920316242 Nguyễn Bình Duyên 16/12/1995 K19NAB 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 7.0 7.3 6.5 TBK

60 1920316255 Nguyễn Như Quỳnh My 03/07/1995 K19NAB 7.0 7.0 6.0 6.5   

61 1921322552 Nguyễn Thành Tín 24/03/1992 K19NAD 7.0 8.0 7.0 7.2 7.0 7.0 6.0 6.5  

62 1920711905 Nguyễn Phan Thùy Trâm 09/03/1995 K19PSU_DLH  7.0 7.0 8.0 7.5  

63 1920269137 Văn Thị Minh Hiếu 02/07/1995 K19PSU_DLH  7.0 8.0 8.0 7.7  

64 1920719622 Âu Thị Ngọc Hà 17/05/1995 K19PSU_DLK 7.0 8.0 6.0 6.7 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 7.0 6.0 6.8 6.8 TBK
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65 1920235320 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/02/1995 K19PSU_KKT 7.0 8.0 8.0 7.7 8.0 7.0 5.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.1 K

66 1920256689 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 12/12/1994 K19PSU_KKT  8.0 7.0 7.0 7.3  

67 1920249727 Vũ Thị Diệu Linh 08/04/1995 K19PSU_QNH 7.0 8.0 7.0 7.2 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 8.0 7.8 7.2 K

68 1921644970 Nguyễn Văn Thanh Hào 02/07/1995 K19QTM 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 6.9 TBK

69 1821214236 Đỗ Như Kính 25/12/1994 K19QTH 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 6.0 6.0 6.6 8.0 7.0 7.0 7.3 6.6 TBK

70 1920519213 Tôn Nữ Thùy Tiên 05/03/1993 K19QTH  8.0 7.0 5.0 6.3  

71 1921211757 Lê Trung Đức 26/09/1995 K19QTH 7.0 7.0 6.0 6.5 8.0 5.0 6.0 6.4 8.0 7.0 8.0 7.8 6.9 TBK

72 1911216977 Nguyễn Hoàng Phúc 13/09/1994 K19TCD 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 6.0 7.0 7.1 8.0 7.0 5.0 6.3 6.5 TBK

73 1921113107 Nguyễn Hoàng Cung 27/04/1995 K19TMT 7.0 8.0 5.0 6.2 8.0 7.0 7.0 7.3  

74 1921613466 Lê Trường Nhất 21/03/1994 K19XDD  8.0 7.0 7.0 7.3  

75 1921162659 Nguyễn Quốc Hưng 14/01/1994 K19XDD  8.0 7.0 7.0 7.3  

76 1920514157 Đoàn Kiều Thu Hằng 28/08/1995 K20YDD 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 7.0 8.0 7.8 8.0 7.0 8.0 7.8 7.2 K

77 1920528843 Lương Thị Thủy Tiên 14/11/1994 K19YDH   8.0 7.0 7.0 7.3

78 1921529129 Diệp Tiểu Học 16/11/1995 K19YDH 8.0 8.0  8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.0 7.5

79 1920528354 Trần Thị Thu Hiền 19/05/1994 K19YDH   8.0 8.0 7.0 7.5

80 1920528845 Phan Thị Thu Ngân 02/09/1995 K19YDH 1   8.0 5.0 6.0 6.4

81 1920524857 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 14/02/1995 K19YDH 7.0 8.0 7.0 7.2 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.3 K

82 1920528888 Vương Nữ Tố Quyên 15/10/1994 K19YDH16 8.0 6.0 8.0 7.6 8.0 7.0 7.0 7.3 8.0 7.0 7.0 7.3 7.4 K

83 1921524743 Nguyễn Văn Đê 26/04/1992 K19YDH5 8.0 6.0 5.0 6.1 8.0 7.0 6.0 6.8 8.0 6.0 7.0 7.1 6.7 TBK

84 168212045 Lê Phú Thạnh 24/01/1984 T17XDDB 7.0 8.0 7.0 7.2   

85 1921112482 Ngô Anh Cường 13/06/1993 T19TMT2 8.0 6.0 7.0 7.1  8.0 7.0 6.0 6.8

86 1912211608 Võ Thị Đường An 02/04/1995 N19KDN  7.0 7.0 6.0 6.5  

87 1913711522 Đặng Văn Tiến 23/02/1994 N19KDN3 7.0 7.0 5.0 6.0 8.0 7.0 6.0 6.8  6.4 TBK


